CÁC VẤN ĐỀ THỐNG NHẤT CHUNG TRONG VIỆC BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
2.1/ Số tín chỉ

Cao đẳng 3 năm (tốt nghiệp THPT): 90 tín chỉ, phân bố 6 học kỳ

Trung cấp 1,5 năm (tốt nghiệp THPT): 55 tín chỉ, phân bố 3 học kỳ

Trung cấp 2 năm (tốt nghiệp THCS): 65 tín chỉ, phân bố 4 học kỳ

2.2/ Tỷ lệ thực hành/tổng số (bắt buộc theo tiêu chí này)
Cao đẳng: 50 – 60%

Trung cấp: 55 – 65%

2.3/ Thực tập tốt nghiệp

Cao đẳng: 6 tín chỉ, tối thiểu 6 tuần

Trung cấp: 6 tín chỉ, tối thiểu 6 tuần

2.5/ Số tín chỉ bố trí trong nội dung chương trình:

· Cao đẳng 2 năm: 90 tín chỉ

· Các học phần chung/ đại cương: 25 tín chỉ (không thay đổi)
· Học phần cơ sở: 16 – 18 tín chỉ
· Học phần chuyên môn ngành: 39 – 41 tín chỉ, trong đó có học phần Thực tập tốt nghiệp 6 tín chỉ và 2 học phần Đồ án (1 tín chỉ/ đồ án)

· Học phần tự chọn: 8 tín chỉ
	Bảng phân bổ số tín chỉ chương trình cao đẳng đã thống nhất với Khoa KT và Tổ bộ môn

	Tổng số tín chỉ của chương trình cao đẳng
	90
	

	học phần chung/ đại cương
	25
	không thay đổi

	Thực tập tốt nghiệp
	6
	không thay đổi

	2 học phần Đồ án
	2
	không thay đổi

Khoa CNTT: 1 Đồ án

Khoa KT: 1 Đồ án

	Số tín chỉ còn lại phân bố cho 2 Khoa
	57
	

	Khoa KT chiếm 40%
	23
	

	Khoa CNTT chiếm 60%
	34
	

	Tổ KHMT
	10
	

	Tổ CNPM
	12
	

	Tổ MMT
	12
	


· Trung cấp 1 năm: 55 tín chỉ (tốt nghiệp THPT)

· Các học phần chung/ đại cương: 17 tín chỉ

· Học phần cơ sở: 9 – 11 tín chỉ

· Học phần chuyên môn ngành: 23 – 25 tín chỉ, trong đó có học phần Thực tập tốt nghiệp 6 tín chỉ và 1 học phần Đồ án (1 tín chỉ)

· Học phần tự chọn: 4 tín chỉ
	Bảng phân bổ số tín chỉ chương trình trung cấp đã thống nhất với Khoa KT và Tổ bộ môn

	Tổng số tín chỉ của chương trình cao đẳng
	55
	

	học phần chung/ đại cương
	17
	không thay đổi

	Thực tập tốt nghiệp
	6
	không thay đổi

	2 học phần Đồ án
	1
	không thay đổi

Khoa CNTT: 1 Đồ án

	Số tín chỉ còn lại phân bố cho 2 Khoa
	31
	

	Khoa KT chiếm 40%
	12,5
	

	Khoa CNTT chiếm 60%
	18,5
	

	Tổ KHMT
	4,5
	

	Tổ CNPM
	7
	

	Tổ MMT
	7
	


· Trung cấp 1,5 năm: 65 tín chỉ (tốt nghiệp THCS) bỏ không biên soạn
· Các học phần chung/ đại cương: 20 tín chỉ

· Học phần cơ sở: 16 – 18 tín chỉ

· Học phần chuyên môn ngành: 23 – 25 tín chỉ, trong đó có học phần Thực tập tốt nghiệp 6 tín chỉ và 1 học phần Đồ án (1 tín chỉ)
· Học phần tự chọn: 4 tín chỉ
2.6/ Mã học phần: Đánh theo số thứ tự
2.7/ Sơ đồ mối liên hệ và tiến trình đào tạo các học phần trong chương trình đào tạo: Thể hiện đầy đủ tên học phần trong phần 3 (Nội dung chương trình)
